
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,051 0.9 7.0 -27.7 11.0 1.7 4,155,142      

VN30 Index 1,063 1.4 8.4 -29.9 9.1 1.7 2,990,180      

VN Midcap 1,096 2.0 4.5 -45.4 8.3 0.9 220,324         

VN Smallcap 1,096 2.0 4.5 -45.4 8.3 0.9 220,324         

HNX Index 215 2.6 7.8 -52.1 13.8 1.2 241,032         

UpCom 72 1.7 -0.9 -35.6 11.4 1.3 960,304         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Tài chính 4.3 13.1 -41.7 0.6 9.3 1.5 152,889         
Bất động sản -0.3 8.4 -38.4 -37.2 14.8 1.8 887,215         
Ngân hàng 1.8 8.5 -20.8 -17.5 10.2 1.8 1,423,157      
Hàng Tiêu dùng -1.5 3.1 -16.9 -12.6 17.4 2.9 586,078         
Công nghiệp 1.0 6.8 -32.1 -27.7 13.4 1.3 198,783         
Dầu khí 2.1 0.9 -41.6 -41.1 16.7 1.9 47,314           
Dịch vụ Tiêu dùng 2.4 3.5 -30.3 -27.4 n.a 3.3 184,651         

Nguyên vật liệu 3.1 16.6 -46.6 -46.3 5.2 1.2 286,088         

Tiện ích Cộng đồng -0.2 -4.0 -1.4 0.3 18.9 2.5 290,394         

Công nghệ Thông tin 0.9 5.7 -8.0 -7.7 19.4 3.6 96,297           

Dược phẩm và Y tế 0.9 5.2 -19.7 -23.7 15.3 2.1 30,508           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 105           0.1 0.4 -4.1 -4.1 9.9 9.7
USD/JPY 137           0.1 1.1 -6.1 -5.1 18.9 20.3
USD/CNY 7               0.1 -1.1 -3.5 0.3 9.7 10.0
KRW/USD 1,318        -0.3 1.4 -4.8 -4.5 10.9 12.1
EUR/USD 1               -0.2 0.0 -4.3 -5.0 8.1 7.8
USD/VND 23,915     -0.2 -2.5 -3.8 1.6 4.8 4.0
Dầu Thô 73             0.8 -10.6 -18.4 -13.1 -3.5 0.3
Xăng 209           0.7 -10.7 -20.6 -10.8 -6.1 -2.6
Khí đốt 6               1.8 -13.5 -5.1 -26.4 56.2 52.8
Than 406           -0.8 1.8 17.6 -7.6 139.2 163.2
Vàng 1,785        -0.1 -1.0 4.2 4.5 -2.4 0.1
Thép cuộn 3,998        0.1 2.1 6.3 0.2 -15.8 -17.2

HNX Index

Nhóm ngành

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Dò đường"

▶ Thị trường chứng khoán hồi phục trong phiên 
hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc xanh.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
9.51 điểm (+0.91%), đạt 1,050.53 điểm; HNX-Index 
tăng 5.44 điểm (+2.59%), đạt 215.37 điểm. Thanh 
khoản toàn thị trường đạt 15.45 nghìn tỷ đồng, 
tương ứng khoảng 916.9 triệu cổ phiếu được giao 
dịch. Khối ngoại mua ròng 577.46 tỷ đồng, tập trung 
ở VIC.
▶ TCB (+6.82%), VPB (+4.94%), HPG (+3.56%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, VCB (-1.91%), MSN (-4.00%), VIC (-
1.83%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều tăng trong phiên 
giao dịch hôm nay. Tài chính, Nguyên vật liệu, Dịch 
vụ tiêu dùng là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất: VCI, 
HPG, MWG.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Lực bán lần nữa chi phối 
trong phiên giao dịch buổi chiều đẩy chỉ số thu hẹp 
đáng kể đà tăng trong phiên và phải đóng cửa cận 
tham chiếu. Vn-index kết phiên tạo mẫu hình nến 
bia mộ, hàm ý cung bán phía trên chủ động và có 
phần thắng thế hơn. Dòng tiền bắt đầu phân hóa trở 
lại. Do vậy, chiến lược phù hợp nên hạn chế hưng 
phấn và tập trung vào những mã dẫn dắt.
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DHG – Dược: Dược Hậu Giang vừa thông qua kế hoạch năm 2023 với doanh thu thuần 
đạt 5,000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1,130 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 65% so 
với chỉ tiêu năm nay.
Trong quý 3/2022, DHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,162 tỷ đồng, tăng 23% so với 
cùng kỳ, doanh thu tài chính tăng 9% đạt 33.4 tỷ đồng. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 
262.4 tỷ đồng, tăng 30% so với quý 3/2021, cũng là mức lãi hàng quý cao nhất trong lịch 
sử DHG. 
DHG cho biết kết quả này đến từ việc Công ty đã tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và 
kết nối tốt với khách hàng. Đồng thời, DHG cũng quản lý tốt các khoản phải thu và hàng 
tồn kho giúp cải thiện dòng tiền, tăng hiệu quả Công ty.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Dược Hậu Giang - DHG

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

1) DGC – Hóa chất: Ngày 20/12 tới đây CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng 
tiền với tỷ lệ chi trả là 30%. Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DGC sẽ chi khoảng 1,140 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

2) DPM – Hóa chất: Trước kết quả lợi nhuận đạt kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2022, Đạm Phú Mỹ dự kiến sẽ tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 
2022 lên mức 70%. Với 391,400,000 cổ phiếu đăng ký phát hành, dự kiến Đạm Phú Mỹ sẽ chi 2,739 tỷ đồng cho lần chi trả cổ tức này.

3) PDR – Bất động sản: Theo thông báo từ Phát Đạt, công ty đã chi khoảng 1,300 tỷ đồng để mua lại trái phiếu và trả trước hạn hàng loạt 
khoản vay. Mới đây, ông Đoàn Viết Đại Từ, Thành viên HĐQT đã đăng ký mua 850,000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 
12/12/2022 đến ngày 01/12/2023.

4) HAG – Nông nghiệp: Tháng 11/2022, lợi nhuận sau thuế của CTCP Hoàng Anh Gia Lai tăng 6% so với tháng trước, qua đó nâng tổng lãi 
ròng lên mức 1,115 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 99% kế hoạch năm 2022.

5) STB – Ngân hàng: Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý vừa cho biết đã mua vào tổng cộng 5.11 triệu cổ phiếu STB. Sau giao dịch, tỷ 
lệ sở hữu của cả nhóm quỹ này tăng từ 4.98% lên 5.25% và trở thành cổ đông lớn của Sacombank từ ngày 7/12.

6) NT2 – Điện: CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (công ty con của PV Power) ước tính kết quả kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước 
thuế khoảng 796 tỷ đồng, vượt 62% chỉ tiêu cả năm.

7) VIB – Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam thông báo về kế hoạch tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2022 cho cổ đông VIB với tỷ 
lệ 10%, tương đương số tiền chi ra khoảng hơn 2,100 tỷ đồng.

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 12/7/2022 12/8/2022 TB 1 tuần
1 Hàng cá nhân & Gia dụng 24.0 114               193              156                   

2 Truyền thông 17.7 7                   5                   4                        

3 Du lịch và Giải trí -0.3 71                 94                94                      

4 Dịch vụ tài chính -5.9 1,744            2,122           2,254                

5 Ngân hàng -10.0 2,649            3,331           3,701                

6 Dầu khí -12.2 126               151              172                   

7 Bất động sản -12.2 3,343            3,891           4,433                

8 Thực phẩm và đồ uống -12.6 1,090            1,040           1,190                

9 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -13.6 543               513              594                   
10 Hóa chất -14.9 482               619              727                   

11 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -16.0 176               192              228                   

12 Y tế -17.6 17                 15                18                      

13 Ô tô và phụ tùng -18.8 105               103              126                   

14 Công nghệ Thông tin -20.7 93                 116              147                   

15 Tài nguyên Cơ bản -23.6 1,159            1,101           1,442                

16 Bán lẻ -24.6 321               304              404                   

17 Xây dựng và Vật liệu -25.9 558               524              708                   

TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 22,000        5.0 0.9 -46.4 85                     459.5            
NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) Bất động sản 17,900        -6.8 -23.3 -80.3 16                     1,228.9         
VIC VinGroup Bất động sản 69,900        -1.8 5.9 -26.5 55                     409.8            
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 20,550        6.8 12.9 -57.8 15                     707.1            

TCM Dệt may Thành Công Hàng cá nhân & Gia dụng 49,550        6.9 6.6 -12.6 285                   82.2              
VCB Vietcombank Ngân hàng 77,000        -1.9 -3.8 -2.3 52                     166.9            
VCI Chứng khoán Bản Việt Dịch vụ tài chính 27,200        6.9 15.5 -51.4 19                     303.4            
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn Thực phẩm và đồ uống 69,700        -3.2 6.1 11.0 98                     92.7              
KDH Nhà Khang Điền Bất động sản 30,300        1.3 11.4 -34.6 44                     139.0            
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát Tài nguyên Cơ bản 14,750        0.3 0.7 -72.2 60                     99.5              
BID BIDV Ngân hàng 39,000        0.0 0.0 5.1 48                     109.0            

HDB HDBank Ngân hàng 16,500        3.8 3.4 -33.1 59                     74.9              
FTS Chứng khoán FPT Dịch vụ tài chính 22,000        6.8 18.9 -52.7 55                     72.6              
ORS Chứng khoán Tiên Phong Dịch vụ tài chính 10,900        3.8 11.8 -58.2 61                     65.9              
EVG Tập đoàn Everland Xây dựng và Vật liệu 3,930          -6.7 -10.5 -75.5 43                     29.1              

TCM Dệt may Thành Công Hàng cá nhân & Gia dụng 49,550.0 6.9 6.6 -12.6 6.7 49.55
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn Thực phẩm và đồ uống 69,700.0 -3.2 6.1 11.0 1.8 69.70
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh Điện, nước & xăng dầu khí đốt 32,000.0 3.2 2.2 11.5 2.0 32.00
TEG TECGROUP Bất động sản 8,500.0 4.3 1.2 -42.4 0.1 8.50
HSL Thực phẩm Hồng Hà Thực phẩm và đồ uống 4,140.0 0.0 -4.2 -53.1 -3.2 4.14
SHI SONHA CORP Tài nguyên Cơ bản 14,500.0 -0.3 0.0 -0.3 -1.5 14.50
TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 22,000.0 5.0 0.9 -46.4 -1.1 22.00

DHM Khoáng sản Dương Hiếu Tài nguyên Cơ bản 9,590.0 -1.3 -3.6 -20.1 -3.2 9.59
OGC Tập đoàn Đại Dương Dịch vụ tài chính 6,090.0 -6.9 -22.9 -46.6 -19.4 6.09

HTN Hưng Thịnh Incons Bất động sản 15,100.0 -3.2 -20.3 -66.4 -16.2 15.10

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D

% Thay đổi

Khối lượng 
giao dịch 

% 1W

Xu hướng

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

% thay đổi Thống kê giao dịch

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Xu hướng dòng tiền
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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